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Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN;

Môn thi: SINH HỌC
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Họ tên thí sinh: .......................................................................... 

Số báo danh: ............................................................................

Câu 81: Dạ dày của động vật nào sau đây có 4 ngăn ? 

A. Bò. 


B. Ngựa. 

C. Thỏ. 

D. Chuột. 

Câu 82: Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp quá trình dịch mã 

A. ADN. 

B. ARN vận chuyển 
C. ARN thông tin 
D. Riboxom 

Câu 83: Quần thể ngẫu phối là quần thể 

A. mà các các thể trong quần thể giao phối ngẫu nhiên với nhau. 

B. có các cá thể cái được lựa chọn những bạn tình tốt nhất cho mình. 

C. có các cá thể đực được lựa chọn những bạn tình tốt nhất cho riêng mình. 

D. chỉ thực hiện giao phối giữa cá thể đực khoẻ nhất với các cá thể cái. 

Câu 84: Trong quần thể có xuất hiện thêm alen mới là kết quả của nhân tố tiến hóa nào sau đây? 

A. Chọn lọc tự nhiên. 



B. Giao phối không ngẫu nhiên. 

C. Đột biến. 




D. Các yếu tố ngẫu nhiên. 

Câu 85: Trong quần thể, sự phân bố đồng đều có ý nghĩa 

A. Tăng khả năng khai thác nguồn sống tiềm tàng trong môi trường. 

B. Tăng khả năng hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể. 

C. Giảm cạnh tranh giữa các cá thể. 

D. Giúp bảo vệ lãnh thổ cư trú. 

Câu 86: Lông hút được phát triển từ loại tế bào nào sau đây? 

A. Tế bào biểu bì. 
B. Tế bào nội bì. 
C. Tế bào mạch gỗ. 
D. Tế bào mạch rây. 

Câu 87: Phương pháp nào sau đây không thuộc công nghệ tế bào? 

A. Dung hợp tế bào trần khác loài. 



B. Nhân bản vô tính cừu Đônly. 

C. Nuôi cấy hạt phấn, sau đó gây lưỡng bội hóa để tạo dòng lưỡng bội. 

D. Chuyển gen từ tế bào của sinh vật này vào tế bài của sinh vật khác. 

Câu 88: Trong trường hợp trội không hoàn toàn, khi lai giữa 2 bố mẹ lưỡng bội thuần chủng khác nhau 1 cặp tính trạng tương phản sau đó cho F1 tự thụ hoặc giao phấn thì ở F2 sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính: 

A. 3 : 1. 

B. 1:1. 


C. 1:2:1. 

D. 1 : 1 :1 :1. 

Câu 89: Biết không xảy ra đột biến, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai nào sau đây, kiểu gen XaY chiếm tỉ lệ 25%? 

A. XAXA × XaY. 
B. XAXA × XAY. 
C. XaXa × XAY. 
D. XAXa × XaY. 

Câu 90: Theo quan niệm hiện đại, thực chất của chọn lọc tự nhiên là sự phân hóa khả năng 

A. sống sót của các cá thể. 

B. sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể. 

C. kiếm mồi của các cá thể trong quần thể. 

D. thích nghi của các kiểu hình khác nhau trong quần thể. 

Câu 91: Ở một loài, màu lông do hai cặp gen Aa và Bb cùng tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả A và B sẽ cho lông màu đen, nếu chỉ có A hoặc B cho lông màu kem, khi không có cả hai alen A và B thì cho lông màu trắng. Phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBb và Aabb. Tính theo lí thuyết, số cá thể lông trắng thuần chủng thu được ở F1 chiếm tỉ lệ 

A. 
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Câu 92: Một gen có 20% số nuclêôtit loại A và có 600 nuclêôtit loại G. Gen có bao nhiêu liên kết hiđro? 

A. 3600. 

B. 5200. 

C. 2600. 

D. 2000. 

Câu 93: Nội dung nào dưới đây là không đúng? 

A. Có nhiều mã bộ ba khác nhau có thể cùng mã hoá cho một axit amin. 

B. Một bộ ba có thể mã hoá cho nhiều axit amin trên phân tử prôtêin. 

C. Tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vày ngoại lệ. 

D. Các mã bộ ba không nằm chồng gối lên nhau mà nằm kế tiếp nhau. 

Câu 94: Trường hợp hai hay nhiều gen không alen quy định các tính trạng khác nhau, di truyền theo quy luật di truyền liên kết gen khi 

A. bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản. 

B. các gen quy định tính trạng cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. 

C. các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. 

D. có sự trao đổi đoạn tương đồng của hai nhiễm sắc thể trong giảm phân.

Câu 95: Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Nấm thuộc nhóm sinh vật tự dưỡng. 

B. Nhóm sinh vật sản xuất chỉ bao gồm các loài thực vật. 

C. Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải. 

D. Các loài động vật ăn thực vật được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ. 

Câu 96: Cơ sở tế bào học của hoán vị gen là 

A. sự trao đổi chéo giữa các crômatit khác nguồn của cặp NST tương đồng ở kì đầu của giảm phân I. 

B. sự trao đổi chéo giữa các crômatit cùng nguồn của cặp NST tương đồng ở kì đầu của giảm phân I. 

C. sự trao đổi chéo của các crômatit trên các cặp NST tương đồng khác nhau. 

D. sự trao đổi giữa các đoạn NST trên cùng một NST. 

Câu 97: Trong một khu rừng có nhiều cây lớn nhỏ khác nhau, các cây lớn có vai trò quan trọng là bảo vệ các cây nhỏ và động vật sống trong rừng, động vật rừng ăn thực vật hoặc ăn thịt các loài động vật khác. Các sinh vật trong rừng phụ thuộc lẫn nhau và tác động đến môi trường sống của chúng tạo thành. 

A. lưới thức ăn. 
B. quần xã. 

C. hệ sinh thái. 
D. chuỗi thức ăn. 

Câu 98: Khi nói về tuần hoàn ở người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Ở trong động mạch, càng xa tim thì vận tốc máu càng giảm và huyết áp càng giảm. 

II. Ở trong tĩnh mạch càng xa tim thì vận tốc máu càng giảm và huyết áp càng tăng. 

III. Khi tăng nhịp tim thì sẽ dẫn tới làm tăng huyết áp. 

IV. Ở mao mạch, máu luôn nghèo oxi. 

A. 1. 


B. 4. 


C. 2. 


D. 3. 

Câu 99: Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch pôlinuclêôtit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên là 

A. 3. 


B. 4. 


C. 5. 


D. 6. 

Câu 100: Cho cây hoa đỏ, quả tròn thụ phấn với cây hoa đỏ, quả tròn, người ta thu được đời con có tỷ lệ phân li kiểu hình như sau: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra dưới đây là đúng nhất? 

A. Alen quy định màu hoa đỏ và alen quy định quả dài nằm trên cùng một NST và trao đổi chéo đã xảy ra ở cây cái. 

B. Alen quy định màu hoa đỏ và alen quy định quả tròn nằm trên cùng một NST và trao đổi chéo đã xảy ra ở cả cây đực và cây cái. 

C. Alen quy định màu hoa đỏ và alen quy định quả dài nằm trên cùng một NST và trao đổi chéo đã xảy ra ở cả cây đực và cây cái. 

D. Alen quy định màu hoa đỏ và alen quy định tròn nằm trên cùng một NST và trao đổi chéo đã xảy ra ở cây đực. 

Câu 101: Vào những năm 80 của thế kỉ XX, ốc bươu vàng du nhập vào Việt Nam phát triển mạnh gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp. Sự gia tăng nhanh số lượng ốc bươu vàng là do: 
I. Tốc độ sinh sản cao. 
II. Gần như chưa có thiên địch 
III. Nguồn sống dồi dào nên tốc độ tăng trưởng nhanh. 
IV. Giới hạn sinh thái rộng. Số phương án đúng 
A. 4 


B. 1 


C. 3 


D. 2 
Câu 102: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Nếu không có đột biến, không có di – nhập gen thì quần thể không có thêm alen mới. 
II. Nếu không có chọn lọc tự nhiên thì tần số alen của quần thể sẽ không bị thay đổi. 
III. Nếu không có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì tính đa dạng di truyền của quần thể không bị thay đổi. 
IV. Trong những điều kiện nhất định, chọn lọc tự nhiên có thể tác động trực tiếp lên kiểu gen nhưng không tác động trực tiếp lên kiểu hình. 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 103: Một gen có chiều dài 408nm và số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Trên mạch 1 của gen có 200T và số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Tỉ lệ 
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A. 2. 


B. 3. 


C. 1. 


D. 4. 
Câu 104: Cho các đặc điểm của lá phù hợp với chức năng quang hợp như sau 
I. Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang. 
II. Bề mặt lá có nhiều khí khổng giúp trao đổi khí. 
III. Có mô xốp gồm nhiều khoang trống chứa CO2, mô giậu chứa nhiều lục lạp. 
IV Hệ mạch dẫn (bó mạch gỗ của lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng và sản phẩm quang hợp. 
Số đặc điểm đúng là 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 105: Một loài thực vật, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được F1 có 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2 có 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, hoa trắng chiếm 16%. Biết không xảy ra đột biến nhưng có hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Nếu cho F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có 4 kiểu hình, trong đó cây thân cao, hoa trắng chiếm 20%. 
II. Trong quá trình phát sinh giao tử của cơ thể F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. 
III. Lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp, hoa đỏ ở F2, xác suất thu được cây thuần chủng là 
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IV. Lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa đỏ ở F2, xác suất thu được cây thuần chủng là 
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A. 2. 


B. 3. 


C. 4. 


D. 1. 
Câu 106: Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Cạnh tranh cùng loài và cạnh tranh khác loài đều dẫn tới làm hại cho loài. 
II. Khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể cạnh tranh với nhau làm giảm khả năng sinh sản. 
III. Nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể. 
IV. Cạnh tranh cùng loài, ăn thịt đồng loại giữa các cá thể trong quần thể là những trường hợp gây ra sự chọn lọc tự nhiên. 
A. 4. 


B. 3. 


C. 1. 


D. 2. 
Câu 107: Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng với phép lai được tiến hành giữa 2 cơ thể bố mẹ mang 2 cặp gen dị hợp nằm trên cùng một NST thường và mỗi cặp gen qui định một cặp tính trạng,tính trạng trội là trội hoàn toàn? 
I. Tỷ lệ 1:2:1 chứng tỏ có hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn ở cả 2 giới. 
II. Nếu tần số hoán vị gen nhỏ hơn 50% thì không thể xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 9 : 3 : 3 : 1. 
III. Hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở những cơ thể mang kiểu gen dị hợp từ 2 cặp gen trở lên. 
IV. Phép lai thuận có thể cho tỉ lệ kiểu hình khác phép lai nghịch. 
A. 3. 


B. 1. 


C. 2. 


D. 4. 
Câu 108: Trong một hệ sinh thái, xét 12 loài sinh vật: 3 loài cỏ, 3 loài côn trùng, 2 loài chim, 2 loài nhái, 1 loài giun đất, 1 loài rắn. Trong đó, cả 3 loài côn trùng đều sử dụng 3 loài cỏ làm thức ăn; 2 loài chim và 2 loài nhái đều sử dụng cả 3 loài côn trùng làm thức ăn; rắn ăn tất cả các loài nhái; giun đất sử dụng xác chết của các loài làm thức ăn; giun đất lại là nguồn thức ăn của 2 loài chim. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Có 38 chuỗi thức ăn. 
II. Chim được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 3 ở 18 chuỗi thức ăn. 
III. Nếu 2 loài chim bị tiêu diệt thì loài rắn sẽ tăng số lượng. 
IV. Giun đất có thể được xếp vào nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau. 
A. 3. 


B. 4. 


C. 2. 


D. 1. 
Câu 109: Cho các nhận định sau: 
I. Mạch gốc là mạch mang thông tin di truyền 
II. Nguyên tắc bổ sung không thể hiện trong quá trình dịch mã 
III. Sự điều hòa hoạt động của gen chỉ xảy ra ở cấp độ phiên mã 
IV. Quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực xảy ra đồng thời 
Có bao nhiêu nhận định đúng trong số các nhận định trên? 
A. 2 


B. 4 


C. 3 


D. 1 
Câu 110: Có bao nhiêu nhân tố sau đây có thể làm nghèo vốn gen của quần thể? 
I. Các yếu tố ngẫu nhiên. 



II. Đột biến. 
III. Giao phối không ngẫu nhiên. 


IV. Giao phối ngẫu nhiên. 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 111: Khi nói về độ da dạng của quần xã, cho các kết luận như sau: 
I. Quần xã có độ đa dạng càng cao thì cấu trúc càng dễ bị thay đổi. 
II. Độ đa dạng của quần xã phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường. 
III. Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, độ đa dạng của quần xã tăng dần. 
IV. Độ đa dạng của quần xã càng cao thì sự phân hóa ổ sinh thái càng mạnh. 
Số phát biểu đúng là: 
A. 3. 


B.2. 


C.1. 


D.4. 
Câu 112: Trong một cơ thể sinh vật đơn tính, xét 2 nhóm tế bào sinh dục ở vùng sinh sản: nhóm hai ít hơn nhóm một 4 tế bào. Sau một số lần nguyên phân không bằng nhau, cả 2 nhóm bước vào giảm phân, hình thành giao tử. Môi trường đã cung cấp cho nhóm một 840 NST đơn cho cả 2 đợt phân bào nói trên , môi trường cung cấp cho nhóm hai số NST đơn cho cả 2 đợt phân bào ít hơn nhóm một 96 NST. Hiệu suất thụ tinh của các giao tử được tạo thành từ nhóm một đạt 75%, của nhóm hai là 87,5%. Tổng số NST có nguồn gốc từ bố trong các hợp tử thu được từ nhóm một là 672 NST và bằng với số NST đơn có nguồn gốc từ mẹ trong các hợp tử thu được từ nhóm hai. Cho các phát biểu sau: 
I. Số tế bào ở nhóm 1 là 2 tế bào. 


II. Số tế bào ở nhóm 2 là 6 tế bào. 
III. Số lần nguyên phân của hóm tế bào 1 là 3 lần. 
IV. Số lần nguyên phân của nhóm tế bào 2 là 4 lần. 
Số phát biểu đúng là 
A. 1. 


B. 4. 


C. 3. 


D. 2. 
Câu 113: Cho biết gen trội là trội hoàn toàn, mỗi gen quy định 1 tính trạng, không phát sinh đột biến mới. Tiến hành phép lai ♂AaBbCcDdEE × ♀aaBbccDdEE, thu được F1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Đời F1 có 64 kiểu tổ hợp giao tử. 




II. Kiểu hình trội về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 9/64. 
III. F1 có 16 loại kiểu hình và 36 kiểu gen. 



IV. Có 4 kiểu gen quy định kiểu hình trội về cả 5 tính trạng. 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 114: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có A thì quy định hoa đỏ; khi kiểu gen aaB thì quy định hoa vàng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
 I. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1 có 6,25% số cây hoa trắng. 
II. Nếu cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa vàng thì có thể thu được đời con có 100% số cây hoa đỏ. 
III. Nếu cho 2 cây đều có hoa đỏ giao phấn với nhau thì có thể thu được đời con có 12,5% số cây hoa vàng. 
IV. Nếu cho 2 cây đều có hoa vàng giao phấn với nhau thì có thể thu được đời con có 25% số cây hoa trắng. 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 115: Ở một loài động vật, xét 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây đều dị hợp 2 cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1 có 4% số cá thể đồng hợp lặn về 2 cặp gen. Cho biết không xảy ra đột biến và có hoán vị gen ở hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Nếu 2 cây P có kiểu gen khác nhau thì tần số hoán vị là 20%. 
II. Ở F1, loại kiểu hình có một tính trạng trội chiếm 42%. 
III. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen lai phân tích, có thể thu được đời con có tỉ lệ kiểu gen 3:3:1:1. 
IV. F1 có 4 kiểu gen quy định kiểu hình trội về 1 tính trạng. 
A. 2. 


B. 3. 


C. 4. 


D. 1. 
Câu 116: Cho các phát biểu sau: 
I. Trên cả hai mạch khuôn, ADN pôlimeraza đều di chuyển theo chiều 5’ => 3’ để tổng hợp mạch mới theo chiều 3’ => 5’. 
II. Nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hoá cho một axit amin trừ AUG và UGG 
III. Có 61 bộ ba tham gia mã hóa axitamin 
IV. Trong phiên mã, sự kết cặp các nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nuclêôtit trong vùng mã hoá của gen. 
Số phát biểu có nội dung đúng là 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 117: Sơ đồ phả hệ hình bên mô tả sự di truyền 2 tính trạng ở người. 
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Tính trạng nhóm máu và tính trạng bệnh bạch tạng. Biết rắng tính trạng nhóm máu do 1 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 3 alen quy định; tính trạng bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định; Hai cặp gen này phân li độc lập với nhau. Biết rắng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Xác suất chính xác kiểu gen của 6 người trong phả hệ. 
II. Xác suất sinh con có nhóm máu O và bị bạch tạng của cặp 7-8 là 1/16. 
III. Xác suất sinh con trai có nhóm máu A và không bị bạch tạng của cặp 7-8 là 3/32. 
IV. Xác suất sinh con gái có nhóm máu B và không bị bạch tạng của cặp 7-8 là 1/32. 
A. 1. 


B. 2. 


C. 4. 


D. 3. 
Câu 118: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, mỗi cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn với cây thân cao, hoa trắng (P), thu được F1 có 1 loại kiểu hình. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. F2 có 9 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ. 
II. Lấy ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa trắng ở F2 cho tự thụ phấn, có thể thu được đời con có 25% số cây thân thấp, hoa trắng. 
III. Lấy ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa đỏ ở F2 cho giao phấn. Nếu thu được đời con có 6 kiểu gen thì đời con sẽ có 4 kiểu hình. 
IV. Cho 1 cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn với 1 cây thân cao, hoa đỏ, thu được đời con có tối đa 6 kiểu gen và 2 kiểu hình. 
A. 3. 


B. 2. 


C. 1. 


D. 4. 
Câu 119: Ở người, tính trạng nhóm máu do 3 alen IA, IB và IO quy định. Trong quần thể cân bằng di truyền có 36% số người mang nhóm máu O, 45% số người mang nhóm máu A. Vợ có nhóm máu A lấy chồng có nhóm máu B không có quan hệ họ hàng với nhau. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số những phát biểu sau: 
I. Tần số alen IA trong quần thể là 0,3. 
II. Tần số người có nhóm máu B dị hợp trong quần thể là 0,36. 
III. Xác suất để cặp vợ chồng trên sinh con có nhóm máu O là 16,24%. 
IV. Nếu cặp vợ chồng trên sinh đứa con đầu là trai có nhóm máu O thì khả năng để sinh đứa thứ 2 là gái có nhóm máu khác bố và mẹ là 25%. 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 120: Người ta nuôi một tế bào vi khuẩn E.coli trong môi trường chỉ chứa N14 (lần thứ 1). Sau ba thế hệ, người ta chuyển sang môi trường nuôi cấy chỉ chứa N15 (lần thứ 2) để cho mỗi tế bào nhân đôi 2 lần. Sau đó, lại chuyển các tế bào đã được tạo ra sang nuôi cấy trong môi trường có N14 (lần thứ 3) để chúng nhân đôi 2 lần nữa. 
Cho các nhận xét sau về các tế bào khi kết thúc 3 quá trình: 
I. Số tế bào chứa cả N14 và N15 là 24. 
II. Số tế bào chỉ chứa N14 là 104. 
III. Số tế bào chỉ chứa N15 là 24. 
IV. Kết thúc 3 lần nhân đôi, số phân tử ADN có trong tất cả các tế bào là 64. 
Số nhận xét có nội dung đúng là: 
A. 0. 


B. 1. 


C. 2. 


D. 3. 

----------------------HẾT--------------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN SINH HỌC

ĐỀ SỐ: 18
	81A
	82A
	83A
	84C
	85C
	86A
	87D
	88C
	89D
	90B

	91A
	92C
	93B
	94D
	95D
	96A
	97C
	98D
	99A
	100C

	101A
	102A
	103A
	104D
	105A
	106B
	107C
	108A
	109A
	110B

	111A
	112D
	113D
	114D
	115B
	116C
	117C
	118C
	119B
	120A


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 81: Chọn A
Dạ dày trâu bò có 4 ngăn ( dạ cỏ → dạ tổ ong → dạ lá sách → dạ múi khế) nên quá trình tiêu hóa diễn ra như sau: 
+ thức ăn sau khi được trâu bò ăn vào sẽ được chuyển vào dạ cỏ. dạ cỏ là nơi chứa, làm mềm thức ăn, có các vi sinh vật cộng sinh tiết emzim xenlulaza giúp trâu bò tiêu hóa xenlulozo và các chất khác 
+ thức ăn sau khi được lên men và làm mền sẽ được chuyển qua dạ tổ ong ( cùng với một lượng lớn vi sinh vật ). sau khi trâu bò ngừng ăn, thì thức ăn sẽ được ợ lên miệng để nhai kĩ lại 
+ thức ăn ( sau khi được nhai kĩ) sẽ được chuyển xuống dạ lá sách để hấp thụ bớt nước 
+ thức ăn sau khi đã hấp thụ bớt nước sẽ được chuyển qua dạ múi khế , dạ múi khế đóng vai trò như sạ dày thật sự, có chức năng tiết pepsin và HCl tiêu hóa protein ở cỏ và vi sinh vật
Câu 82: Chọn A 

Trong các thành phần trên, chỉ có ADN không trực tiếp tham gia quá trình dịch mã. ADN chỉ gián tiếp tham gia quá trình dịch mã, nó làm khuôn tổng hợp nên mARN, mARN trực tiếp tham gia dịch mã.
Câu 83: Chọn A
Quần thể ngẫu phối là quần thể có các cá thể lựa chọn bạn tình để giao phối 1 cách hoàn toàn ngẫu nhiên với nhau.

Trong quần thể ngẫu phối các cá thể có kiểu gen khác nhau kết đôi với nhau một cách ngẫu nhiên sẽ tạo nên lượng biến dị di truyền rất lớn trong quần thể → nguồn nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống.

Top of Form

Câu 84: Chọn C
Câu 85: Chọn C
Phân bố đều thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều trong môi trường và khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể của quần thể.
Ý nghĩa: Làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.
Ví dụ: cây thông trong rừng thông… chim hải âu làm tổ…

Câu 86: Chọn A
Câu 87: Chọn D
Chỉ có 1 phương pháp thuộc công nghệ gen.

Các phương pháp còn lại thuộc công nghệ tế bào.

Câu 88: Chọn C
F1: Aa

=> F2: 1 AA : 2 Aa : 1 aa

=> Tỉ lệ phân tính 1 : 2 : 1 vì đây là trường hợp trội không hoàn toàn.

Câu 89: Chọn D
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Câu 90: Chọn B
Câu 91: Chọn A
Màu lông do hai cặp gen Aa và Bb cùng quy định. A-B-: màu đen, chỉ có 1 alen A hoặc B thì có màu kem, không có cả 2 alen thì có màu trắng.

AaBb × Aabb → số cá thể lông trắng thuần chủng ( aabb) = 
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Câu 92: Chọn C
Số nuclêôtit loại A = 400 → Tổng số liên kết hiđro là 2A + 3G = 2×400 + 3×600 = 2600.
Câu 93: Chọn B
Xét các phát biểu của đề bài:

A đúng, đây là tính thoái hóa của mã di truyền.

B sai vì một bộ ba chỉ có thể mã hóa cho 1 axit amin. Đây là tính đặc hiệu của mã di truyền.

C đúng, đây là tính phổ biến của mã di truyền.

D đúng.Các mã bộ ba không nằm chồng gối lên nhau mà nằm kế tiếp nhau và được đọc theo cụm 3 nucleotit một.

Câu 94: Chọn D
Liên kết gen xảy ra trong trường hợp các cặp gen quy định các cặp tính trạng đang xét ở vị trí gần nhau trên một cặp NST.

Câu 95: Chọn D
Câu 96: Chọn A
Cơ sở tế bào của hoán vị gen nhớ những từ sau: TĐC, crômatit khác nguồn (đôi khi dùng từ không chị em), cặp NST tương đồng, đầu I.

Câu 97: Chọn C
Các sinh vật trong rừng phụ thuộc lẫn nhau và tác động đến môi trường sống của chúng tạo thành hệ sinh thái.

Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn chỉ mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài.

Quần xã chỉ mối quan hệ giữa sinh vật với nhau, chưa có mối liên hệ giữa sinh vật với môi trường.

Câu 98: Chọn D
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III.
II đúng vì gần tim nhất là tĩnh mạch chủ, xa tim nhất là tĩnh mạch nhánh. Do đó, xa tim thì tổng thiết diện của mạch lớn cho nên vận tốc máu giảm. Máu chảy từ tĩnh mạch về tim cho nên càng gần tim thì huyết áp càng giảm dần và có thể bằng 0.
IV sai vì ở mao mạch phổi thì máu giàu O2.

Câu 99: Chọn A
Gọi x là số lần nhân đôi của 8 phân tử.

Ta có: 8 × 2 × (2x – 1) = 112 → x = 3

Câu 100: Chọn C
Xét riêng từng cặp tính trạng:

Hoa đỏ : hoa trắng = (510 + 240) : (242 + 10) = 3 : 1.

Quả tròn : quả dài = (510 + 242) : (240 + 10) = 3 : 1.

Cây hoa đỏ quá tròn lai với nhau cho ra tỉ lệ phân li từng tính trạng như trên thì 2 cây đem lai có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen, mỗi cặp gen quy định một tính trạng, tính trạng hoa đỏ, quả tròn trội hoàn toàn so với hoa trắng, quả dài.

Tỉ lệ phân li kiểu hình chung của 2 tính trạng: 510 : 240 : 242 : 10 = 0,51 : 0,24 : 0,24 : 0,01.

Tỉ lệ này chứng tỏ có liên kết gen không hoàn toàn xảy ra, hoán vị gen xảy ra ở cả 2 bên.

Tỉ lệ  kiểu hình trội, trội = 0,5 + lặn, lặn = 0,5 + 0,01 = 0,51.

Quy ước A – hoa đỏ, a – hoa trắng; B – quả tròn, b – quả dài.

Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng, quả dài (aabb) chiếm tỉ lệ 0,01 = 0,1ab x 0,1ab => Tỉ lệ giao tử ab ở F1 là 0,1 < 25% nên đây là giao tử hoán vị => F1 có kiểu gen là Ab//aB.

Vậy alen quy định màu hoa đỏ và alen quy đinh quả dài nằm trên cùng 1 NST, trao đổi chéo xảy ra ở cả cây đực và cây cái.

Câu 101: Chọn A
Câu 102: Chọn A
Chỉ có phát biểu I đúng.

- II sai vì nếu không có chọn lọc tự nhiên thì tần số tương đối của các alen trong quần thể vẫn có thể bị thay đổi do đột biến, di nhập gen, các yếu tố ngẫu nhiên.

- III sai vì nếu không có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì tính đa dạng di truyền của quần thể vẫn có thể bị thay đổi do đột biến, chọn lọc tự nhiên. Trong đó đột biến có thể làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể, chọn lọc tự nhiên làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

- IV sai vì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình chứ không tác động trực tiếp lên kiểu gen.

Câu 103: Chọn A
Trước hết, phải xác định số nu mỗi loại của mạch 1, sao đó mới tìm các tỉ lệ theo yêu cầu bài toán.

Gen dài 408nm 
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 có tổng số 2400 nu.

Agen chiếm 20% 
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 A = 20% x 2400 = 480; Ggen = 30% x 2400 = 720.
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 I đúng.


II. Tỉ lệ 
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 II sai.


III. Tỉ lệ 
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 III sai.

IV. Tỉ lệ 
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 IV đúng.

Câu 104: Chọn D
Câu 105: Chọn A
Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được F1 có 100% cây thân cao, hoa đỏ 
[image: image33.wmf]®

 Tính trạng thân cao, hoa đỏ là trội so với thân thấp hoa trắng.

Quy ước: A: thân cao, a: thân thấp; B: hoa đỏ, b: hoa trắng.

F2 có 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, hoa trắng chiếm 16%.

Theo hệ thức Đecatto ta có: tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa trắng 
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 (do hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số bằng nhau).


[image: image36.wmf]30%25%
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 Đây là giao tử sinh ra do liên kết, F1 dị hợp tử đều 
[image: image37.wmf].
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Tần số hoán vị gen là 
[image: image38.wmf]100%230%40%.
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 Xét các phát biểu của đề bài:

· Phát biểu I đúng vì F1 lai phân tích: 
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 Tỉ lệ cây cao, hoa trắng 
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· Phát biểu II đúng. Cây thân thấp, hoa đỏ ở F2 = cây thân cao, hoa trắng = 16%.
Cây thân thấp, hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ: 
[image: image42.wmf]20%20%4%.
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Lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp, hoa đỏ ở F2, xác suất thu được cây thuần chủng là 
[image: image44.wmf]4%1
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· Phát biểu II sai. Cây thân cao, hoa đỏ ở F2 = 50% + 9% = 59%.
Cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng 
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 cây thân thấp, hoa trắng 
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 lấy ngẫu nhiên một cây thân cao, hoa đỏ ở F2, xác suất thu được cây thuần chủng là 
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Câu 106: Chọn B
Có 4 phát biểu đúng là: II, III, IV, V.
I sai. Cạnh tranh cùng loài và canh tranh khác loài không làm hại cho loài vì nhờ có canh tranh mà số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và sự phát triển của quần thể cũng như của loài, cạnh tranh là động lực thúc đẩy quá trình tiến hóa.

Câu 107: Chọn C
Nội dung 1 sai. Ta có ví dụ đối với phép lai 
[image: image49.wmf]AB
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 × 
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, hoán vị gen xảy ra ở cơ thể có kiểu gen 
[image: image51.wmf]AB
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 với tần số bất kì đều cho tỉ lệ kiểu hình 1A_bb : 2A_B_ : 1aaB_. 

Nội dung 2 đúng. 

Nội dung 3 sai

Nội dung 4 đúng. Gen nằm trên NST thường mà có hoán vị và kiểu gen khác nhau thì kết quả phép lai thuận nghịch có thể cho kết quả khác nhau.

Vậy có 2 nội dung đúng.
Câu 108: Chọn A
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III.
Sơ đồ lưới thức ăn:
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- Số chuỗi thức ăn là 3×3×(2 + 2) + 1×2 = 38 chuỗi → I đúng.
- Chim có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 hoặc cấp 3.
Trong đó, bậc dinh dưỡng cấp 3 ở chuỗi cỏ → côn trùng → chim.
 → Số chuỗi thức ăn ở dãy này là 3×3×2 = 18 chuỗi → II đúng.
- Chim bị tiêu diệt thì nhái sẽ tăng số lượng → Rắn sẽ tăng số lượng → III đúng.
- Giun đất ăn xác chết của tất cả các loài nên giun đất là sinh vật ăn mùn bã hữu cơ
→ Xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 1 → IV sai.
Câu 109: Chọn A
Nội dung 1 đúng.

Nội dung 2 sai. Nguyên tắc bổ sung trong dịch mã thể hiện giữa các nu trên tARN với các nu trên mARN.

Nội dung 3 sai. Điều hòa hoạt động gen xảy ra ở nhiều mức độ.

Nội dung 4 sai. Ở sinh vật nhân chuẩn, quá trình phiên mã xảy ra trong nhân, dịch mã xảy ra ở tế bào chất và không diễn ra đồng thời.

Câu 110: Chọn B
Các nhân tố sau đây có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là:

(1) Các yếu tố ngẫu nhiên.            

(3) Giao phối không ngẫu nhiên

Câu 111: Chọn A
Trong các phát biểu trên, phát biểu 2, 3, 4 đúng.

(1) sai vì quần xã có độ đa dạng càng cao thì thành phần loài trong quần xã càng đa dạng → lưới thức ăn càng phức tạp → quần xã càng có cấu trúc ổn định.

Vậy có 3 phát biểu đúng 

Câu 112: Chọn D
Gọi a là số tế bào nhóm 2 thì a + 4 là số tế bào nhóm 1. Gọi m là số lần nguyên phân của nhóm tế bào 1, k là số lần nguyên phân của tế bào 2; 2n là bộ NST lưỡng bội của loài. Điều kiện: (a, m, k, n) ∈ N*. 

Số NST môi trường cung cấp cho các tế bào nhóm 1 nguyên phân là: 2n.(2m - 1).(a + 4).

Số tế bào nhóm 1 tham gia vào giảm phân là: (a + 4).2m.

Số NST môi trường cung cấp cho các tế bào nhóm 1 giảm phân là: (a + 4).2m.2n

Theo bài ra ta có: 2n.(2m - 1).(a + 4) + (a + 4).2m.2n = 840 ⇔ (a + 4).(2m+1 - 1).2n = 840 ⇔ (a + 4).(2m+1 - 1).n = 420. (3)

Tương tự với nhóm tế bào 2: a.n.(2k+1 - 1) = (840 - 96) : 2 = 372. (1)

Số NST có nguồn gốc từ bố trong mỗi hợp tử là n.

Có 2 trường hợp xảy ra.

Nếu đây là cá thể cái thì 1 tế bào sinh giao tử tạo ra được 1 giao tử.

Ta có: a.n.2k.87,5% = 672 ⇒ a.n.2k+1 = 1536. (2)

Từ (1) và (2) ta có an = 1164. 

Tương tự ta lại có: (a + 4).n.2m.75% = 672 ⇒ (a + 4).n.2m+1 = 1792. (4)

Từ (3) và (4) ta có: (a + 4).n = 1372 hay an + 4n = 1372 thì n = 52 khi đó a = 1164 : 52 ⇒ Lẻ nên loại trường hợp này. 

Với trường hợp đây là con đực, làm hoàn toàn giống trường hợp trên, chỉ khác là nhân 4 thêm ở chỗ phương trính NST có nguồn gốc từ bố trong hợp tử vì con đực 1 tế bào sinh dục chín giảm phân cho 4 giao tử.

Ta có: 4.a.n.2k.87,5% = 672 ⇒ a.n.2k+1 = 384. (5)

Từ (1) và (5) suy ra: an = 12.

Tương tự (a + 4).n = 28 hay an + 4n = 28 ⇒ 4n = 16 ⇒ n = 4, a = 3, 2n = 8, a + 4 = 7.

Số tế bào nhóm 1 là 7 tế bào, nhóm 2 là 3 tế bào, 2n = 8. Nội dung 1 đúng, nội dung I, II sai.

Thay số vào ta có: a.n.2k+1 = 384 với a = 3 và n = 4 thì k = 4. Nhóm tế bào 2 nguyên phân 4 lần. Nội dung IV đúng.

(a + 4).(2m+1 - 1).n = 420 thay số vào ta tính được m = 3. Nhóm tế bào 1 nguyên phân 3 lần. Nội dung III đúng.

Vậy có 2 nội dung đúng.

Chú ý:

- Lúc đi thi các bạn ưu tiên làm trường hợp giới tính đực trước vì dạng bài này thường sẽ vào giới tính đực.

- Có nội dung kết luận bộ NST 2n của loài thì hãy thử đáp án thay 2n người ta cho vào, thường trúng.

- Nếu không có 2n thì thường là 2n = 8 là ruồi giấm, thử 2n = 8 vào cho nhanh. 

- Dạng bài này 2n và số lần nguyên phân sẽ nhỏ thôi chứ không quá lớn, thử đáp án cũng okie.

Lời giải viết khá dài và chi tiết cho các bạn dễ hiểu, đi thi chỉ tư duy trong đầu chứ không ghi dài dòng thế này nhé ^^

Câu 113: Chọn D

Cả 4 phát biểu đều đúng. Giải thích:
- I đúng vì cơ thể đực có 4 cặp gen dị hợp nên sẽ có 16 loại giao tử; cơ thể cái có 2 cặp gen dị hợp nên có 4 loại giao tử. Số kiểu tổ hợp giao tử = 16 × 4 = 64.
- II đúng vì ở phép lai ♂AaBbCcDdEE × ♀aaBbccDdEE, thu được đời con có số kiểu hình là 2×2×2×2×1= 16. Số kiểu gen là 2×3×2×3×1 = 36.
- III đúng vì ở phép lai ♂AaBbCcDdEE × ♀aaBbccDdEE, kiểu hình trội A-B-C-D-E- có tỉ lệ là 
[image: image53.wmf]13139

1.

242464

´´´´=


- IV đúng vì kiểu hình trội về 5 tính trạng (A-B-C-D-E-) gồm 4 kiểu gen, trong đó có 2 kiểu gen về cặp gen Bb và 2 kiểu gen về cặp gen Dd.
Top of Form

Câu 114: Chọn D
Cả 4 phát biểu đúng.
Quy ước: A-B- hoặc A-bb quy định hoa đỏ;
                aaB- quy định hoa vàng;   aabb: quy định hoa trắng.
- I đúng vì cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn thì đời con có 6,25% aabb (hoa trắng).
- II đúng vì nếu cây hoa đỏ có kiểu gen AAbb thì đời con luôn có 100% cây hoa đỏ.
- III đúng vì nếu cây hoa đỏ đem lai là: Aabb × AaBb thì đời con có kiểu hình aaB- chiếm tỉ lệ 1/8.
- IV đúng vì nếu cây hoa vàng có kiểu gen dị hợp (aaBb) thì đời con có 25% aabb.
Câu 115: Chọn B
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và IV.
- I đúng vì có 
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 → Tần số hoán vị 20%.
- II đúng vì kiểu hình có 1 tính trạng trội (A-bb và aaB-) có tỉ lệ là 2×(0,25 – 0,04) = 0,42 = 42%.
- III sai vì ở bài này chưa biết tần số hoán vị 20% hay 40% (Nếu cây 2 cho P có kiểu gen giống nhau thì tần số HVG 40%). Do đó, tình huống tần số HVG 40% thì khi cây dị hợp 2 cặp gen lai phân tích sẽ thu được đời con có tỉ lệ 3:3:2:2.
- IV đúng vì kiểu hình trội về 1 tính trạng gồm có A-bb và aaB- nên có tổng số 4 kiểu gen.
Top of Form

Câu 116: Chọn C
Xét các phát biểu của đề bài:

(1) sai vì trên cả 2 mạch khuôn, ADN pôlimeraza đều di chuyển theo chiều 3' → 5' để tổng hợp mạch mới theo chiều 5' → 3'.

(2) đúng. Đây là tính thoái hóa của mã di truyền. AUG chỉ mã hóa cho axit amin metionin ở sinh vật nhân thực hoặc focmil metionin ở sinh vật nhân sơ. UGG chỉ mã hóa cho Triptophan.

(3) đúng. Có 64 mã bộ ba, trong đó có 3 bộ ba làm nhiệm vụ kết thúc, không mã hóa cho axit amin là: UAA, UAG, UGA. Còn lại 61 bộ ba tham gia mã hóa axitamin

(4) đúng vì các ribonucleotit của môi trường liên kết bổ sung với tất cả các nucleotit trên mạch mã gốc của gen, ở sinh vật nhân sơ thì ARN được sử dụng ngay cho dịch mã, còn ở sinh vật nhân sơ thì xảy ra quá trình cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn exon để tạo thành phân tử mARN trưởng thành.

Vậy các phát biểu 2, 3, 4 đúng 

Câu 117: Chọn C
Cả 4 phát biểu đều đúng.
- I đúng. Người số 3 và số 6 chưa biết KG về bạch tạng; người số 8 chưa biết kiểu gen về nhóm máu → Có 6 người.
- II đúng. Vì người 7 có kiểu gen dị hợp về máu B; người 8 có kiểu gen 1/2IAIA : 1/2IAIO nên sinh con có máu O với xác suất 1/8; Sinh con có máu A với xác suất 3/8; Sinh con có máu B với xác suất 1/8. Người số 7 có kiểu gen bb, người số 8 có kiểu gen Bb nên xác suất sinh con bị bạch tạng = 1/2 → Xác suất sinh con có máu O và bị bạch tạng là 1/8 × 1/2 = 1/16.
- III đúng. Xác suất sinh con trai có máu A và không bị bạch tạng là 
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- IV đúng. Xác suất sinh con gái không bị bạch tạng và có máu B là 
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Câu 118: Chọn C
Chỉ có 1 phát biểu đúng, đó là II.
P có kiểu hình đối lập nhau, sinh ra F1 có 1 loại kiểu hình.
→ P thuần chủng và F1 dị hợp 2 cặp gen. Xét các phát biểu.
- I sai vì F1 dị hợp 2 cặp gen nên F2 có 4 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ (A-B-).
- II đúng vì nếu 2 cây thân cao, hoa trắng có thành phần kiểu gen là 2Aaabb thì khi tự thụ phấn, kiểu hình thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ là 1/2 × 1/4 = 1/8 = 12,5%.
- III sai vì nếu thu được đời con có 6 kiểu gen thì phép lai: AABb × AaBb. Khi đó chỉ có 2 kiểu hình.
- IV sai vì khi cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ mà đời con có 6 kiểu gen thì chắc chắn phải có 4 kiểu hình. AaBb × aaBb → 6 kiểu gen, 4 kiểu hình.

Câu 119: Chọn B
Tính trạng nhóm máu do 3 alen IA, IB và IO quy định.

Trong quần thể cân bằng di truyền

nhóm O = IOIO = 0,36 -> I0 = 0,6

nhóm A = I0 x IA x 2+ IAIA = 0,45 -> IA = 0,3

-> IB = 0,1

Vậy trong quần thể nhóm máu A có tỉ lệ kiểu gen (IAIA = 1/5; IAI0 = 4/5)

nhóm máu B có tỉ lệ kiểu gen (1/13 IBIB: 12/13 IBI0)

Vợ có nhóm máu A lấy chồng có nhóm máu B không có quan hệ họ hàng

phép lai tương đương: (1/5 IAIA: 4/5 IAI0) x (1/13 IBIB: 12/13 IBI0)

G của P: (3/5 IA: 2/5 I0)x (6/13 I0: 7/13 IB)

Sinh con: máu O = 6/13 x2/5 =12/65 =18.46%

Các phát biểu:

(1) Tần số alen IA trong quần thể là 0,3 ->  đúng

(2) Tần số người có nhóm máu B dị hợp trong quần thể là: IBIO = 0,1 x 0,6 x 2 = 0,12 => nội dung 2 sai.

(3) Xác suất để cặp vợ chồng trên sinh con có nhóm máu O là 16,24% -> sai ( = 18.46%)

(4) Nếu cặp vợ chồng trên sinh đứa con đầu là trai có nhóm máu O thì kg của cặp vợ chồng đó chắc chắn là IAIO x IBIO, khả năng để sinh đứa thứ 2 là gái có nhóm máu khác bố và mẹ là 25% (cả nhóm máu O và AB= 0.5 x0.5= 25%)

Có 2 nội dung đúng: 1, 4.

Câu 120: Chọn A 

Từ phân tử ADN ban đầu (N14) nhân đôi 3 lần trong môi trường N14 sẽ tạo ra 23 = 8 phân tử ADN con đều chứa N14 hay sẽ tạo ra 16 mạch đều chứa N14.

Khi cho toàn bộ 8 phân tử con này nhân đôi 2 lần trong môi trường N15 sẽ tạo ra 8.22 = 32 phân tử ADN con. Trong 32 phân tử ADN này có Chữa 16 phân tử ADN con (16 mạch chứa N14 bổ sung với 16 mạch N15) và 16 phân tử ADN (chỉ mang N15).
Tiếp tục chuyển 32 tế bào con được tạo ra này vào môi trường chứa N14 và cho nhân đôi 2 lần ta được:
+ 16 phân tử ADN con (16 mạch chứa N14 bổ sung với 16 mạch N15) nhân đôi 2 lần sẽ tạo ra 64 ADN con trong đó 16 phân tử ADN con (16 mạch ADN có N14 + 16 mạch ADN con có N15) và 48 phân tử ADN chỉ chứa N14. 

+ 16 phân tử ADN (chỉ mang N15) nhân đôi 2 lần sẽ tạo ra 64 ADN con trong đó có 32 phân tử ADN con (32 mạch ADN con có N14 + 32 mạch ADN có N15) và 32 phân tử ADN chỉ chứa N14.
Xét các nhận xét của đề bài:
 Nhận xét 1 sai vì số tế bào chứa cả N14 và N15 là: 16 + 32 = 48 tế bào.
 Nhận xét 2 sai vì số tế bào chỉ chứa N14 là: 32 + 48 = 80
 Nhận xét 3 sai vì không có tế bào nào chỉ chứa N15.
 Nhận xét 4 sai vì kết thúc 3 lần nhân đôi trên, số phân tử AND là: 64 + 64 = 128
Vậy không có nhận xét nào đúng 
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